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LỜI GIỚI THIỆU

Từ thời đại lập quốc đến ngày nay, dân tộc Việt trường tồn là nhờ lúa gạo. Thực vậy, câu tục ngữ ‘Sống vì gạo, bạo vì tiền’ đã nói lên hai nhu cầu thiết yếu trong nền kinh tế. Xưa kia, giống lúa là các giống cổ truyền, loại ‘rơm nhiều thóc ít’. Lúc đó dân số không đông thế mà đã xảy ra nhiều nạn đói. Ngày nay, với đô thị hóa, diện tích đất trồng lúa ngày càng bị thu hẹp nên phải tăng năng suất trên diện tích canh tác. 

Với sự biến đổi khí hậu do khí nhà kính gây nên, nhiều hệ sinh thái sẽ bị biến đổi: nơi này cường độ khô nóng kéo dài hơn, nơi kia nước mặn sẽ xâm nhập sớm hơn, sâu hơn và cao hơn với nhiều vùng đất thấp bị ngập. Như vậy, cây lúa cũng phải có giống thích nghi với các điều kiện sinh thái khác: cần giống thích nghi với nước sâu, cần giống lúa kháng hạn hơn, ít nhu cầu về nước hơn. Tóm lại, vẫn còn nhiều thách thức về lúa gạo trước mắt.

Điều này đòi hỏi các nhà nông học phải lai tạo các giống mới thích nghi với các điều kiện sinh thái khác. Với công nghệ di truyền ngày càng tinh vi, khoa học đã khảo cứu bản đồ genome của cây lúa và từ đó biết tính chất của mỗi gen trong tế bào cây lúa, kéo theo triễn vọng lai giống với ít bất trắc hơn, nhanh chóng hơn. Nếu 
không có các giống lúa ‘rơm ít, thóc nhiều’ như ngày nay thì nhân loại đã phải chịu đựng những nạn đói khủng khiếp. 

Tôi đã gặp tác giả lúc còn làm việc ở Phi châu, cùng đi thăm các ruộng lúa và cũng có gặp tác giả ở Rome, lúc Tiến sĩ Đạt làm việc tại cơ quan Lương Nông Quốc Tế. Ở cương vị sau này, tác giả đã đi nhiều nơi trên thế giới nên đã tiếp xúc được nhiều nguồn tư liệu về lúa trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay, tác giả về hưu, nhưng vẫn muốn cống hiến những gì thu thập trong đời mình, thực là một việc văn hoá thiết thực và bổ ích. Bổ ích vì truyền lại các tri thức cho thế hệ tiếp nối; thiết thực vì lúa gạo là lương thực chủ chốt con người Á đông. Sách này dẫn chứng nhiều tài liệu, nhiều hình ảnh nên rất phong phú và đóng góp các kiến thức tích lũy trong cuộc đời chuyên viên. 

Xin trân trọng giới thiệu với độc giả bốn phương một quyển sách rất giá trị. 
Thái Công Tụng

Nguyên Giám Đốc Viện Khảo Cứu (trước 1975),

Nguyên Giáo Sư Trung Tâm Quốc Gia Giáo Dục Nông Nghiệp (trước 1975)

LỜI MỞ ĐẦU

Lúa gạo có tầm quan trọng lớn trong nền kinh tế và an ninh lương thực ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế, ngày 16-12-2002 Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố tại diễn đàn New York, Hoa Kỳ: Năm 2004 là Năm Lúa Gạo Quốc Tế và gọi Lúa Gạo là Lẽ Sống con người. Trong hơn hai thập niên qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến bộ vững chắc và thành công lớn trong sản xuất loại thực phẩm chiến lược này không những thỏa mãn nhu cầu nội địa, còn đưa đất nước trở lại vị trí xuất khẩu thứ hai thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đời sống nông dân trồng lúa chưa được cải thiện tương xứng.

Sự hình thành của ngành lúa gạo ngày nay là do chuỗi nỗ lực phấn đấu và sáng tạo vô tận của dân tộc qua nhiều thời đại. Tuy nhiên, vì các cuộc xâm lăng thô bạo và chiến tranh tàn phá, chúng ta còn lưu giữ quá ít thông tin và tư liệu liên quan đến quá trình phát triển lâu dài của cây Hòa Thảo quan trọng này. Quyển sách Lịch Sử Trồng Lúa Việt Nam được soạn thảo với mục đích đóng góp làm sáng tỏ phần nào nguồn gốc và lịch sử tiến hóa kỹ thuật, qui trình sản xuất và hậu thu hoạch của ngành trồng lúa nước ta; nhưng hãy còn nhiều giới hạn, cần cập nhựt và bổ túc nhiều mặt, đặc biệt từ các thành quả nghiên cứu, khám phá mới trong ngành khảo cổ học Việt Nam và Đông Nam Á. 
Quyển sách được biên soạn từ các thành quả khảo cổ học thu thập trong và ngoài nước hơn thế kỷ qua và những công trình     
nghiên cứu lịch sử, với nhiều thông tin mới về nguồn gốc, xuất hiện và tiến hóa của nền nông nghiệp lúa từ thời đại Đá Mới đến thời đại Kim Khí, Cổ Đại và Hiện Đại.


Nội dung quyển sách được tổ chức và trình bày với 3 Phần chủ lực, gồm 14 Chương cùng các Phụ Bản như sau:

Phần 1: Cây lúa Việt Nam: gồm có tầm quan trọng, nguồn gốc, phân bố và sự tiến hóa cây lúa, và những nông dân đầu tiên ở Việt Nam.

Phần 2: Lịch sử trồng lúa ở Việt Nam: gồm giai đoạn từ săn bắt-hái lượm đến thuần hóa và trồng lúa rẫy qua các nền văn hóa khảo cổ học Hòa Bình, Bắc Sơn, Đa Bút-Quỳnh Văn, và Cầu Sắt-Suối Linh; trồng lúa rẫy và lúa nước trong các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun; phát triển lúa nước trong thời đại Hùng Vương-An Dương Vương; trồng lúa cổ truyền thời kỳ Bắc thuộc và Độc Lập; trồng lúa cải tiến thời Pháp thuộc; và sản xuất lúa hiện đại trong cuộc Cách Mạng Xanh và Đổi Mới kinh tế.

Phần 3: Tiến hóa sản xuất và thị trường lúa gạo, chủ yếu hướng về tiến hóa hệ sinh thái trồng lúa, qui trình sản xuất, thu hoạch và hậu thu hoạch, thị trường và chính sách lúa gạo ở Việt Nam theo thời gian và không gian.


Lịch sử ngành lúa gạo là một lãnh vực khá rộng lớn, còn nhiều ẩn số chưa có đủ chìa khóa giải đáp chi tiết đến nơi đến chốn; cho nên, cần nhiều thời gian và tham gia đóng góp của các nhà khảo cổ học, nhà văn hóa giáo dục, sử gia, nghiên cứu gia và các nghiên cứu sinh trong nước. Riêng quyển sách này chỉ tập trung vào một số lãnh vực chuyên môn nhỏ hẹp, chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết về nội dung và hình thức. Tác giả mong nhận được các thông tin chính xác và ý kiến xây dựng của độc giả để tài liệu được súc tích và phong phú hơn.
Trần Văn Đạt, Ph.D.

                                                                          California, 15-8-2010
Bìa sau:
	Nền nông nghiệp sơ khai có thể xuất hiện ở Việt Nam và Đông Nam Á cách nay độ 10.000-8.000 năm. Miền Bắc có thể là một trong những trung tâm nguồn gốc cây lúa trồng thế giới. Các bộ lạc trồng lúa đã hoạt động từ thượng du Bắc Bộ đến Trung Bộ và Miền Đông Nam Bộ với công cụ sản xuất rìu, cuốc, dao cắt, bàn nghiền bằng đá… trong nền văn hóa Bắc Sơn - Đa Bút (6.000-5.000 năm). Các nhà khảo cổ học phát hiện trong nền văn hóa Phùng Nguyên (4.000-3.000 năm) những làng định cư lâu dài có đời sống nông nghiệp, chủ yếu trồng cây ăn trái, củ, đậu, lúa, chăn nuôi, săn bắt và đánh cá, qua phát hiện bào tử phấn hoa, hạt gạo cháy, vỏ trấu, hầm lúa hư mục, hàm lợn, xương trâu, xương cá, vỏ ốc... Nền văn minh lúa nước rực rỡ trong thời đại Hùng Vương với xuất hiện nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng. Dân Lạc Việt đã biết trồng lúa theo thủy triều lên xuống, làm lúa hai vụ, cày cấy và dùng sức kéo trâu bò, cuốc cày kim loại để tăng hiệu năng sản xuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu dân số gia tăng trong thời kỳ xây dựng nước.

Hơn 3.000 năm qua, lúa gạo luôn là cây lương thực quan trọng được các triều đại, nhà nước dành ưu tiên cao nhứt trong chương trình kinh bang tế thế. Với tiếp cận văn hóa Bắc phương và đặc biệt Tây phương trong suốt thế kỷ XX, ngành sản xuất lúa gạo tiến bộ ngoạn mục, được thể hiện qua diện tích trồng lúa bành trướng từ chục vạn hecta vào đầu Công Nguyên lên 7,4 triệu hecta và năng suất bình quân từ độ 0,5 lên hơn 5 t/ha lúa năm 2010. Trên hết, cuộc Cách Mạng Xanh và Đổi Mới kinh tế đã đưa Việt Nam trở lại nước xuất khẩu gạo ngôi vị thứ hai trong suốt thập niên 2000. Tuy nhiên, ngành này đang phải đối diện nhiều thách thức hội nhập kinh tế thế giới, trong khi đời sống nông thôn và thành thị ngày càng cách biệt, đất đai canh tác phân mảnh, môi trường xuống cấp và biến đổi khí hậu đe dọa. 
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